Trường THCS Tùng Thiện Vương
Tuần lễ từ ngày 27/04 – 02/05/2020

ÔN TẬP HỌC KỲ II:
BÀI 13: PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức: 
- Giúp học sinh hiểu thế nào là tệ nạn xã hội và tác hại của nó.
-Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn xã hội và ý nghĩa của nó.
-Trách nhiệm của công dân nói chung, của học sinh nói riêng trong phòng chống tệ nạn xã hội và biện pháp phòng tránh.
2.Kỹ năng:
- Nhận biết được những biểu hiện của tệ nạn xã hội. Biết phòng ngừa tệ nạn xã hội cho bản thân, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội ở trường và ở địa phương.
3.Giáo dục:
- Đồng tình với chủ trương của nhà nước và những quy định của pháp luật 
-Xa lánh các tệ nạn xã hội.
-Học sinh có thái độ ủng hộ những hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS. Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS .
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ:
2.  Các hoạt động học tập
	GV HƯỚNG DẪN HỌC SINH
	HS TÌM HIỂU VÀ HỌC TẬP
	NỘI DUNG GHI BÀI

	Hoạt động 1:Tìm hiểu phần đặt vấn đề
HS mở SGK tìm hiểu phần đặt vấn đề 1
-Lúc đầu các bạn 8H chơi tú lơ khơ làm gì?
-Đánh bài: lúc đầu chỉ là chơi vui ai thua bị phạt búng tai hoặc nhảy lò cò.
Sau đó?  Đánh bài ăn tiền.
-Trước hiện tượng đó An đã làm gì?
An cản ngăn và nói đó là hành vi vi phạm pháp luật .
-Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?
 Đồng tình với ý kiến của An. Vì đó là hành vi sai trái, vi phạm đạo đức và pháp luật gây ra hậu quả xấu Đó là tệ nạn xã hội.
Học sinh đọc phần đặt vấn đề 2.
-P và H đã sa vào tệ nạn xã hội nào?
 Cờ bạc, hút thuốc phiện – nghiện.
P, H và bà Tâm có vi phạm pháp luật không? ( P, H chỉ vi phậm đạo đức, đúng hay sai)
-P,H vi phạm pháp luật về tội cờ, bạc, nghiện hút ( chứ không chỉ là vi phạm đạo đức)
-Bà Tâm vi phạm pháp luật vì tội tổ chức bán ma túy
Họ sẽ bị xử lý như thế nào?
Pháp luật sẽ xử P,H và bà Tâm theo quy định cụ thể của pháp luật ( riêng P,H sẽ xử theo tội của trẻ vị thành niên)
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học
1. Thế nào là tệ nạn xã hội?
- Tệ nạn xã hội là gì?
-Nguyên nhân nào khiến con người sa vào tệ nạn xã hội?
-Lười nhác, ham chơi, đua đòi.
+ Cha mẹ nuông chiều.
+Tiêu cực trong xã hội.
-Do tò mò.
+Hòan cảnh gia đình éo le, cha mẹ buông lỏng con cái.
+Do bạn bè xấu rủ rê lôi kéo.
+Do bị dụ dỗ, ép buộc, khống chế.
-Do thiếu hiểu biết.



2. Tác hại của tệ nạn xã hội:
-Tác hại của tệ nạn xã hội đối với bản thân
+ Hủy hoại sức khỏe dẫn đến cái chết
+ Sa sút tinh thần
+ Hủy hoại phẩm chất đạo đức con người
-Tác hại của tệ nạn xã hội đối với gia đình:
+ Kinh tế cạn kiệt
+Gia đình tan vỡ
+Ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần
-Tác hại của tệ nạn xã hội đối với cộng đồng và toàn xã hội.
+ Ảnh hưởng đến kinh tế
+ Suy giảm sức lao động xã hội
+Suy thoái giống nòi
+ Mất trật tự an toàn xã hội
3. Một số quy định của pháp luật 






















4. Trách nhiệm của công dân, học sinh












Hoạt động 3: Bài tập, tình huống
Bài 1: Tệ nạn nguy hiểm nhất là?
A. Cờ bạc.
B. Ma túy.
C. Mại dâm.
D. Cả A,B,C.
Đáp án: D
Bài 2: Là con một trong gia đình nên Quân được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Từ khi học lớp 6, mỗi khi Quân xin tiền để tiêu xài là bố mẹ đều đáp ứng ngay mà không cần biết Quân dùng tiền đó vào việc gì. Bị mấy đứa xấu rủ rê, Quân đã sa vào tệ nạn tiêm chích ma tuý, đến khi trở thành con nghiện thì bố mẹ mới biết.
Câu hỏi:
1 / Theo em, vì sao Quân trở thành con nghiện ma tuý?
2/ Theo em, gia đình có trách nhiệm như thế nào trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý?
Lời giải:
1/ Quân trở thành con nghiện ma túy vì do Quân ăn chơi, đua đòi, bố mẹ ít quan tâm, lại còn nuông chiều.
2/ Gia đình cần có trách nhiệm giáo dục sống lành mạnh, trang bị kiến thức về biện pháp phòng tránh.

	HS mở SGK tìm hiểu phần đặt vấn đề bài 13: phòng chống tệ nạn xã hội.
HS trả lời các câu hỏi của phần đặt vấn đề
-Lúc đầu các bạn 8H chơi tú lơ khơ làm gì?

-Trước hiện tượng đó An đã làm gì?


-Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao




-P và H đã sa vào tệ nạn xã hội nào?



P, H và bà Tâm có vi phạm pháp luật không? ( P, H chỉ vi phậm đạo đức, đúng hay sai)



Họ sẽ bị xử lý như thế nào?






-Nguyên nhân nào khiến con người sa vào tệ nạn xã hội?












-Tác hại của tệ nạn xã hội đối với bản thân




-Tác hại của tệ nạn xã hội đối với gia đình:




-Tác hại của tệ nạn xã hội đối với cộng đồng và toàn xã hội.


- Pháp luật quy định gì về phòng chống tệ nạn xã hội?


















- Chúng ta cần làm gì để phòng tránh tệ nạn xã hội?


	I.Đặt vấn đề





































II. Nội dung bài học.
1. Thế nào là tệ nạn xã hội?
 Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi:
 + Sai lệch chuẩn mực xã hội
+ Vi phạm đạo đức và pháp luật 
+ Gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
→ Tệ nạn nguy hiểm : Tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm…
2. Tác hại của tệ nạn xã hội:
- Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và đạo đức con người.
- Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
- Rối loạn trật tự xã hội
- Suy thoái giống nòi dân tộc. 
Là con đường ngắn nhất lây truyền HIV/AIDS.




3. Một số quy định của pháp luật 
- Cấm đánh bạc và tổ chức đành bạc
- Cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, lôi kéo sử dụng ma tuý.
- Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm
- Trẻ em không được đánh bạc uống rượu, hút thuốc.
- Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em vào các hoạt động trên
4. Trách nhiệm của công dân, học sinh
- Sống giản dị , lành mạnh .
- Tuân thủ những quy định của pháp luật .
- Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội ở trường ở địa phương. 




BÀI 14: PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức .
 Học sinh hiểu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS , các biện pháp phòng tránh nhiễm HIV/AIDS , những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS , trách nhiệm của công dân .
2.Kỹ năng.
-Học sinh biết giữ mình để không bị nhiễm HIV/AIDS .
-Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS .
3.Giáo dục.
-Học sinh có thái độ ủng hộ những hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS . Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS .
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ:
· Tệ nạn xã hội có tác hại như thế nào ?
· Trách nhiệm của chúng ta trong việc phòng chống tệ nạn xã hội?
2.  Các hoạt động học tập
	GV HƯỚNG DẪN HỌC SINH
	HS TÌM HIỂU VÀ HỌC TẬP
	NỘI DUNG GHI BÀI

	Hoạt động 1:Tìm hiểu phần đặt vấn đề
HS mở SGK tìm hiểu phần đặt vấn đề và trả lời các câu hỏi
Tai hoạ  đã giáng xuống gia đình bạn của Mai là gì ?
-> Anh trai bạn của Mai chết vì căn bệnh AIDS
 Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết anh trai bạn của Mai ?
  -> Do bạn bè xấu lôi kéo tiêm chích ma tuý mà mắc AIDS 
 Cảm nhận của em vể nỗi đau mà AIDS gây ra cho bản thân và gia đình của họ ?
-> Người nhiễm HIV/AIDS là nỗi đau bi quan hoảng sợ cái chết đến gần ,mặc cảm tự ti trước người thân , bạn bè. 
  - Đối với gia đình là nỗi đau mất đi người thân 
* Lời nhắn nhủ của bạn Mai cũng là bài học cho chúng ta. Hãy tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ HIV/AIDS. Sống lành mạnh, có hiểu biết để không rơi vào cảnh đau thương như gia đình bạn của Mai.
Một số thông tin ,số liệu trong nước và trên thế giới về HIV/AIDS 
* Trên thế giới có khoảng hơn 5000 người mắc HIV/ AIDS 
* Việt Nam :
- Tính đến nay, VN có 215.661 người nhiễm HIV, 26.840 người bị nhiễm AIDS và 103.616 người tử vong do AIDS. Nhiễm HIV ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 16 - 29 (39,4%) và 30 - 39 (34,3%) Qua thông tin trên em nghĩ gì về những con số, những thông tin trên?
-> Tình hình nhiễm HIV/AIDS tăng. AIDS có thể lây bất cứ ai, bất kì dân tộc nào, màu da nào, nước giàu hay nghèo, người giàu, già, trẻ, gái, trai.
Nguyên nhân dẫn đến mắc  căn bệnh HIV/AIDS ?
 * Nguyên nhân :
- Kinh tế còn nghèo
- Đời sống không lành mạnh
- Kỷ cương , pháp luật chưa nghiêm 
- Chính sách xã hội
- Kém hiểu biết 
- Tâm sinh lí lứa tuổi
- Cuộc sống gia đình tan vỡ 
- Bản thân không làm chủ
Theo em, liệu con người có thể ngăn chặn được thảm hoạ AIDS không? Vì sao?
-> Con người hoàn toàn có thể ngăn chặn được thảm hoạ AIDS vì: Nếu tất cả mọi người đều hiểu rõ về AIDS và tích cực phòng chống thì HIV- AIDS sẽ bị đẩy lùi.
Theo em vì sao phải phòng chống nhiễm HIV- AIDS?
->Vì HIV- AIDS là căn bệnh thế kỷ, nếu đã nhiễm chỉ có một con đường là đi đến tử vong.
- Có nghĩa là: Mỗi công dân đều phải hiểu rõ về căn bệnh thế kỷ này để có phương pháp phòng chống hữu hiệu, đừng để HIV- AIDS xâm nhập vào cơ thể.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học
1. HIV là gì ? AIDS là gì ?
Qua việc tìm hiểu các vấn đề trên em hiểu thế nào là HIV/ AIDS ?    
Theo em HIV/ AIDS  lây truyền qua những con đường nào ?
- Qua đường máu 
- Qua quan hệ tình dục 
- Từ mẹ sang con 
Hãy cho biết tác hại của HIV/AIDS ?  
- HIV/ AIDS là đại dịch của thế gíới và nhân loại 
- Nguy hiểm đến sực khoẻ, tính mạng , kinh tế .
- ảnh hưởng đến nòi giống , kinh tế , xã hội
* Cách phòng tránh:
- Tránh tiếp xúc với máu người bệnh
- Không dùng chung kim tiêm 
- Không quan hệ tình dục bừa bãi
-> HIV không lây truyền qua không khí, thức ăn và nước, không lây truyền qua gia súc, côn trùng chích người bệnh rồi chích sang người lành cũng không lây truyền bệnh
Kết luận : Phòng chống nhiễm HIV là trách nhiệm của mọi người, mọi quốc gia. Nhà nước ta có những quy định về phòng chống HIV/AIDS.
2. Quy định của pháp luật về phòng chống HIV – AIDS.
Để phòng chống HIV/AIDS pháp luật nước ta quy định như thế nào  ? Chúng ta có thể phòng tránh nhiễm HIV/AIDS nếu có thể hiểu biết đầy đủ về nó và có ý thức phòng ngừa
Vậy mỗi người cần có trách nhiệm như thế nào đối với việc phòng chống HIV / AIDS ?Học sinh chúng ta cần phải làm gì ? 
Học sinh giải thích câu : “Đừng chết vì thiếu hiểu biễt về HIV/AIDS ”.
Kết luận : Như chúng ta đã biết Thuế tạo nguồn tài chính để Nhà nước chi cho các mục đích chung trong đó có hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS. Người nhiễm HIV/AIDS rất cần sự chia sẻ của cộng đồng và sự quan tâm của Nhà nước. Đóng thuế đầy đủ để Nhà nước có nguồn tài chính chăm lo cho cuộc sống của người nhiễm HIV/AIDS cũng là chia sẻ với họ.


3. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống HIV/AIDS

















Hoạt động 3: Bài tập, tình huống
Bài 1: Theo em, hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS ?
A. Bắt tay người đã bị nhiễm HIV.
B. Dùng chung bơm, kim tiêm.
C. Dùng chung cốc, bát đĩa.
D. Nói chuyện với người bị nhiễm HIV.
Đáp án đúng là: B
Bài 2: Quyên từng là cô giáo dạy mầm non. Cô bị nhiễm HIV từ chồng là tài xế xe tải. Đứa con của họ sinh ra rất yếu ớt và khi cháu được 7 tháng tuổi thì mất. Sau đó chồng cô cũng ra đi. Nhiều lần cô định tìm đến cái chết, nhưng bản năng sống và sự động viên của gia đình, của những người tốt đã níu giữ cô lại. Cô gặp Vinh là người có cùng cảnh ngộ ở trung tâm trợ giúp người nhiễm HIV và hai người đã kết hôn với nhau. Họ vận động thành lập câu lạc bộ mang tên “Vì ngày mai tươi sáng” để hoạt động tư vấn, trợ giúp người nhiễm HIV. Vợ chồng cô tâm sự: “Chúng tôi đã nhận ra rằng có HIV chưa phải là tuyệt vọng. Việc chúng tôi đang làm là góp phần để cảnh tỉnh cho những ai đang sống buông thả với ma tuý, mại dâm và chia sẻ với người có HIV. Vợ chồng tôi thường nói với nhau, còn sống ngày nào chúng tôi sẽ làm hết sức vì cộng đồng, không để một ngày trôi qua vô ích”.
Câu hỏi:
Em suy nghĩ gì qua câu chuyện của vợ chồng cô Quyên ?
Lời giải:
Việc làm của vợ chồng cô Quyên mang một ý nghĩa sâu sắc, họ đều là những người bị động khi nhiễm bệnh nhưng lối sống của họ rất chủ động. Sống không chỉ vì mình mà còn vì cả xã hội loài người.

	HS mở SGK tìm hiểu phần đặt vấn đề và trả lời các câu hỏi
 Tai hoạ  đã giáng xuống gia đình bạn của Mai là gì ?

Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết anh trai bạn của Mai ?
Cảm nhận của em vể nỗi đau mà AIDS gây ra cho bản thân và gia đình của họ ?








Một số thông tin ,số liệu trong nước và trên thế giới về HIV/AIDS 
* Trên thế giới có khoảng hơn 5000 người mắc HIV/ AIDS 
* Việt Nam :
- Tính đến nay, VN có 215.661 người nhiễm HIV, 26.840 người bị nhiễm AIDS và 103.616 người tử vong do AIDS. Nhiễm HIV ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 16 - 29 (39,4%) và 30 - 39 (34,3%) Qua thông tin trên em nghĩ gì về những con số, những thông tin trên?
Nguyên nhân dẫn đến mắc  căn bệnh HIV/AIDS ?




Theo em, liệu con người có thể ngăn chặn được thảm hoạ AIDS không? Vì sao?



Theo em vì sao phải phòng chống nhiễm HIV- AIDS?








1. HIV là gì ? AIDS là gì ?



Theo em HIV/ AIDS  lây truyền qua những con đường nào ?

Hãy cho biết tác hại của HIV/AIDS ?  





* Cách phòng tránh:












2. Quy định của pháp luật về phòng chống HIV – AIDS.
























3. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống HIV/AIDS


	I.Đặt vấn đề

















































































II. Nội dung bài học : 
1. HIV là gì ? AIDS là gì ?
- HIV là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người.
- AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện các triệu chứng bệnh khác nhau, đe dọa tính mạng con người















2. Quy định của pháp luật về phòng chống HIV – AIDS.
- Thực hiện những biện pháp phòng chống việc lây truyền
- Tham gia các hoạt động phòng chống tại gia đình và cộng đồng
- Nghiêm cấm các hành vi mua bán dâm, tiêm chích ma tuý và các hành vi lây truyền khác.
- Người nhiễm HIV/AIDS có quyền :
- Giữ bí mật về tình trạng nhiễm bệnh của mình.
- Không bị phân biệt đối xử 
- Phải thực hiện các biện pháp phòng chống lây truyền.
3. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống HIV/AIDS
 - Cần phải hiểu biết đầy đủ về HIV – AIDS để chủ động phòng tránh.
- Không phận biệt đối xử với người bị nhiễm HIV- AIDS và gia đình của họ.
- Tích cực tham gia phòng chống HIV – AIDS.
- Tích cực tham gia các phong trào phòng chống TNXH



III. Hướng dẫn học ở nhà
- HS kết hợp SGK và phần ghi bài của giáo viên đã hướng dẫn
- HS ghi phần nội dung bài học vào tập và làm các bài tập trong SGK.
- HS ôn lại lý thuyết để chuẩn bị cho kiểm tra
- Liên hệ với giáo viên dạy mình: 
[bookmark: _GoBack]* Cô Huyền :
	Mail: trinhthihuyenct2285@gmail.com
	Zalo: 0986195394
*Cô Hồng Sáu:
· Mail: hongsau29@gmail.com
· Zalo: 0976824203 




